
  

 

Hoa tiêu chính

Họ và tên Hạng Từ Đến

1 HUỲNH TRUNG QUẢNG NH
17H30 

30/06
TRUONG NGUYEN 18 VIET NAM 2,656      91.80    4,557    5.5/5.8 N2 F0 BA2000, BA06

2 LÊ VĂN XỨ NH
20H00 

30/06
VIET THUAN 12-06 VIET NAM 5,993      119.80  12,391  6.3/6.5 1B F0 BA3000, BA2000

3 PHẠM PHÚC LỢI NH
09H00 

01/07
MSC INDEPENDENT III PORTUGAL 26,435    208.90  34,282  5.0/8.4 F0 TCQN

TH4000, TH3200, 

BA3000, BA2000
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 KHU VỰC VŨNG RÔ   

Hoa tiêu chính

Họ và tên Hạng Từ Đến

1 NGUYỄN THANH TRƯỞNG H3
09H30 

01/07
TRỌNG TRUNG 09 VIET NAM 1,947      89.60    3,424    3.0/3.0

FAO 

DVR
F0 VR01

2 NGUYỄN THANH TRƯỞNG H3
16H00 

01/07
TRỌNG TRUNG 89 VIET NAM 1,830      88.80    3,085    4.7/4.7 F0

FAO 

DVR
VR01

ĐẠI LÝ 

ĐỔI GIỜ

LÃNH ĐẠO CHI NHÁNH

(Đã ký)

Stt
Hoa tiêu 

tập sự

Thời 

gian
Tên tàu

Từ 16h00 ngày 30/06/2026 đến 16h00 01/07/2026

KHU VỰC QUY NHƠN

Stt
Hoa tiêu 

tập sự

Thời 

gian
Tên tàu Quốc tịch GRT LOA DWT

LOA DWTGRT

LÊ VĂN XỨ

NGƯỜI LẬP BẢNG

Quốc tịch

KẾ HOẠCH DẪN TÀU

PHỤ TRÁCH PHÒNG HT-PT

(Đã ký)

ĐOÀN VĂN SINH

 Mớn 

nước 

Tuyến dẫn

Tàu lai Ghi chú

 Mớn 

nước 

Tuyến dẫn

Tàu lai Ghi chú

NGUYỄN THANH HÙNG


